
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-BKHCN 

 Hà Nội, ngày        tháng        năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông 

(số dịch vụ giải đáp thông tin - số dịch vụ toàn quốc 1558) 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 

tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 06 năm 2016;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế Giá trị Gia tăng, 

Luật thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản 

lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số 

viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn 

thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền 

quốc gia Việt Nam “.vn”; 

Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2025 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công các nhiệm vụ triển khai 

hoạt động niêm yết, đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông; đấu giá quyền sử 

dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” tại Luật Viễn thông, Nghị định số 

115/2025/NĐ-CP; 
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Căn cứ Biên bản đấu giá trực tuyến số TSHY4BIYI ngày 22 tháng 01 năm 

2026 của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông 

theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này: 

Điều 2. Tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền 

trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ công 

bố quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và thực hiện thủ tục đề nghị phân bổ mã, 

số viễn thông trúng đấu giá theo quy định quản lý kho số viễn thông trong thời 

hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ công bố quyết định phê duyệt 

kết quả đấu giá. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, các tổ chức, doanh nghiệp, trúng đấu giá chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Trung tâm Truyền thông Khoa học công nghệ  

(để công bố trên Cổng TTĐT của Bộ KHCN); 

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam; 

- Lưu: VT, CVT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Phạm Đức Long 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH MÃ, SỐ VIỄN THÔNG TRÚNG ĐẤU GIÁ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BKHCN ngày        /        /2026  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

  

STT 
Mã, số viễn thông 

trúng đấu giá 

Thông tin người trúng đấu giá 

Giá trúng     

đấu giá 
Người trúng đấu giá 

Tài khoản định 

danh điện tử 

(đối với tổ chức, 

doanh nghiệp) 

1 

Số dịch vụ giải đáp 

thông tin (số dịch vụ 

toàn quốc): 1558 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

- Mã định danh 

điện tử: 

001211099999  

- Mã số doanh 

nghiệp: 

0100100079 

1.000.000.000 

VND  

(Một tỷ đồng) 
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